
STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành/Bắt 

đầu vận 

hành

I

1

Phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “Kết nối thủ tục Giấy phép kinh doanh có điều 

kiện” để hỗ trợ doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh có điều 

kiện. Thực hiện các giải pháp khác để hỗ trợ các HTX, các Hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ 

hợp lệ, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

2
Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, đối thoại mang tính đột phá để đưa nhận thức thủ tục 

đăng ký kinh doanh là đơn giản đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

3

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, đối thoại mang tính đột phá để tháo gỡ các điểm

nghẽn trong cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hỗ trợ thực hiện thủ tục tối

đa cho các HTX, các Hộ kinh doanh 

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

4

Công khai tên và số điện thoại của lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban phụ trách những 

lĩnh vực cấp phép kinh doanh có điều kiện và thường xuyên cập nhật khi có sự thay đổi trên 

Cổng Thông tin điện tử thành phần của cơ quan; đồng thời gửi thông tin cho Trung tâm phục 

vụ hành chính công để công khai trên Cổng Thông tin điện tử của xã.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

5

Biên tập, đưa các tin bài, bài viết cảnh báo về các lỗi sai, thiếu sót mà các HTX, các HKD 

thường mắc phải trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện trên Cổng Thông tin điện tử của xã

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

6

Công khai quy trình, mẫu biểu chi tiết các thủ tục hành chính của lĩnh vực cấp phép Giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã và thường xuyên cập nhật khi có sự

thay đổi trên Cổng Thông tin điện tử xã.

Phòng Kinh tế
Trung tâm phục 

vụ HCC

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Hà Nam)

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ, công việc cụ thể thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2025-2026

tại xã Hà Nam

Chỉ số Gia nhập thị trường
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành/Bắt 

đầu vận 

hành

7 Đôn đốc, giám sát việc công khai các thông tin, nội dung trên Cổng Thông tin điện tử xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

II Tiếp cận nguồn lực phát triển

8

Tăng cường tham mưu, đề xuất thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng,

không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng

phí tài nguyên đất, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

9
Công khai, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, khai thác sử dụng thông tin đất đai trên hệ

thống cơ sở dữ liệu đất đai
Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

10
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng

điểm của thành phố, của xã.
Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

11

Lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, năng lực để đảm bảo hồ sơ xác định giá đất cụ thể

gửi Hội đồng thẩm định giá đất xã đảm bảo đầy đủ, hoàn chỉnh, qua đó giúp rút ngắn thời

gian xác định giá đất

Phòng Kinh tế
Thuế cơ sở 14 

thành phố HP

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

12

Công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực

đất đai, mặt bằng sản xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử

dụng đất.

Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

13
Rà soát, thống kê và đề xuất thu hồi hoặc thu hồi đất (theo thẩm quyền) của các dự án không

triển khai theo quy định của pháp luật.
Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

14

Tăng cường phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng

mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án cũng như tạo nhiều quỹ đất sạch có

sẵn để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

15
Phối hợp với các Sở, ban, ngành tham gia xây dựng bảng giá đất sát với giá thực tế trên thị

trường của địa phương; rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể. 
Phòng Kinh tế

Thuế cơ sở 14 

thành phố HP

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành/Bắt 

đầu vận 

hành

16
Phối hợp với Thuế cơ sở 14 thành phố Hải Phòng, đẩy nhanh việc kê khai, nộp thuế trong

quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai.
Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

III Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

17

- Công khai 100% thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật): Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các văn

bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng,

các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố...

- Cung cấp đầy đủ, nhanh chóng các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy

hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chính

sách ưu đãi đầu tư, các thông tin khác có trách nhiệm phải cung cấp theo quy định pháp luật

tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân khi họ có yêu cầu.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

18
Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh

nghiệp

Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và 

Truyền thông

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

19
Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử

của xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

IV Chi phí tuân thủ

20
Tăng tốc, nỗ lực và quyết liệt trong cải cách hành chính, tạo bước đột phá về cải cách hành

chính của xã trong năm 2025.

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành/Bắt 

đầu vận 

hành

21

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo về kỹ năng giao tiếp

cho đội ngũ cán bộ công chức do Sở Nội vụ tổ chức để cải thiện về thái độ phục vụ người

dân, doanh nghiệp 

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

2025-2026 2025-2026

22
Tăng cường sử dụng các ứng dụng trợ lý ảo giúp cán bộ công chức thực thi công vụ hiệu quả

hơn.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Quý 

IV/2025

Quý 

IV/2025

23

Triển khai, phổ biến và thực hiện Mô hình “CÙNG THÀNH CÔNG” (Tên Tiếng Anh: 

Succeed together) do thành phố xây dựng đến các phòng, ban cơ quan chuyên môn nhằm hỗ 

trợ, chăm sóc nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Tháng 

10/2025

Thực hiện 

thường 

xuyên

24

Thực hiện đa dạng, sáng kiến nhiều hình thức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia

đình nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính, nhất là

các thủ tục hành chính toàn trình và thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện để tăng tỷ lệ

người dân và doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ

sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

25

Quán triệt đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ, nhất là cán bộ thực hiện thanh, kiểm

tra nghiêm túc thực hiện phòng, chống tham nhũng trên tinh thần “loại bỏ lợi ích cá nhân vì

sự phát triển chung của thành phố”. Đặc biệt lưu ý trong các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh,

cấp phép kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, đất đai, môi trường, xây dựng, thuế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

V Môi trường Cạnh tranh bình đẳng
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành/Bắt 

đầu vận 

hành

26

Đối xử và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công bằng, không phân biệt giữa doanh nghiệp

lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thông tin; giải quyết khó khăn, vướng mắc;

thực hiện các thủ tục hành chính

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

VI  Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chất lượng lao động

27 Thực hiện tăng cường hỗ trợ năng lực doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

28

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa 

bàn thành phố:

+ Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, đặc biệt là đổi mới tư duy của người

thầy để dạy cho học sinh biết cách tự học, tự nghiên cứu, chủ động vận dụng kiến thức vào

giải quyết những tình huống trong học tập và trong thực tế. 

+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, năng lực và kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết

các vấn đề của thực tiễn, khuyến khích học tập suốt đời.

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

VII Quy mô hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân

29

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 26/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành

phố Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ và Kế

hoạch hành động số 07-KH/TU ngày 25/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện

Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại

thành phố Hải Phòng đảm bảo tiến độ thời gian được giao

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Thực hiện 

thường 

xuyên theo 

mốc thời 

gian được 

giao

Thực hiện 

thường 

xuyên theo 

mốc thời 

gian được 

giao

VIII Sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành/Bắt 

đầu vận 

hành

30

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, đa dạng hình thức

đối thoại để kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Chủ động giải quyết kiến nghị của cơ quan mình tránh đùn đẩy trách nhiệm, Thủ trưởng cơ

quan phải đồng hành và giải quyết đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

31
Thực hiện công khai cam kết cụ thể với doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của xã để

thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cấp phép kinh doanh có điều kiện

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã, Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên
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